
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  2957    /QĐ-UBND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
               Bình Thuận, ngày   01   tháng 11 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Hàm Thuận Bắc 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tại Tờ trình số 
316/TTr-UBND, Tờ trình số 317/TTr-UBND, Tờ trình số 320/TTr-UBND và Tờ 
trình số 321/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Hàm Thuận Bắc, cụ 
thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 147 người (gồm: Xã Hồng Liêm: 08 người, 
thị trấn Ma Lâm: 31 người, xã Hàm Đức: 67 người, xã Hồng Sơn: 41 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 220.500.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm hai mươi 
triệu, năm trăm nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 
Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



                            

Thường trú
Tạm 

trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 12.000.000

1 Hà Trần Danh 1975 260705091
Liêm Hòa-Hồng 

Liêm
Chạy xe ôm

30-32 Trần Hưng Đạo, P. Phú 

Trinh, TP. Phan Thiết
1.500.000 x

2 Đặng Thị Thu Trang 24/04/1984 261021462
Liêm Hòa-Hồng 

Liêm
Buôn bán quần áo

Chợ Gộp, Hồng Sơn, Hàm 

Thuận Bắc
1.500.000 x

3 Trần Thanh Hùng 21/3//1976 260863160
Liêm Hòa-Hồng 

Liêm
Buôn bán quần áo

Chợ Gộp, Hồng Sơn, Hàm 

Thuận Bắc
1.500.000 x

4 Phạm Lê Hoàng An 14/02/1990 056090009498
Liêm Thái, 

Hồng Liêm
Thợ hồ

Đường Đặng Văn Lãnh, 

phường Phú Tài - TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

5 Phan Văn Hải 09/06/1988 261025917
thôn Liêm Thái, 

xã Hồng Liêm
Thợ hồ

Phường Đức Thắng, TP.Phan 

Thiết
1.500.000 x

6 Nguyễn Trọng Hữu 27/09/1991 60091000909
thôn Liêm Thái, 

xã Hồng Liêm
Thợ hồ

Công trình UBND phường 

đức Thắng, Phan Thiết
1.500.000 x

7 Đinh Nhật 15/09/1969 260539661
thôn Liêm Thái, 

xã Hồng Liêm
Thợ hồ

công ty xây dựng Sơn Hải, 

Đường Lê Tự, Phan Thiết
1.500.000 x

8 Hồ Thị Bích Phượng 22/03/1989 261088789
Liêm An, Hồng 

Liêm
Bán cá

Chợ Phan Thiết

Dọc theo Đường Ngô Sĩ Liên
1.500.000 x

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Ghi 

chú

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

( Kèm theo Quyết định số 2957   /QĐ-UBND ngày    01   tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Nơi ở hiện tại Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc
Số tiền

 hỗ trợ (đồng)

Hình thức chi trả

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Xã Hồng Liêm



2 46.500.000

9
Đinh Nguyễn Ngọc 

Nguyên
24/02/1999 261486267 Lâm Hòa Thợ hồ

Số nhà 108, Trần Hưng Đạo, 

P. Phú Thủy, Phan Thiết
      1.500.000   x

10 Đinh Văn Nghĩa 09/09/1982 260858081 Lâm Hòa Thợ hồ
Số nhà 108, Trần Hưng Đạo, 

P. Phú Thủy, Phan Thiết
      1.500.000   x

11 Văn Công Dũng 20/08/1956 260493008 Lâm Hòa
Bán lẻ xổ số lưu 

động

Khu phố Lâm Hòa, thị trấn 

Ma Lâm
      1.500.000   x

12 Lương Thị Sáu 29/10/1957 060157000431 Lâm Hòa
Bán lẻ xổ số lưu 

động

Khu phố Lâm Hòa, thị trấn 

Ma Lâm
      1.500.000   x

13 Nguyễn Văn Sáu 1967 260577830 Lâm Hòa Thợ hồ

Thợ hồ, Khu resort Phong 

Lan, xã Hàm Tiến, Tp Phan 

Thiết

      1.500.000   x

14 Nguyễn Thị Mỹ Linh 30/08/1988 261091198 Lâm Hòa

Buôn bán dép 

không có địa điểm 

cố định

Các chợ ở các xã trên địa bàn 

huyện Hàm Thuận Bắc
      1.500.000   x

15 Võ Thị Thiên Trang 20/08/1993 060193001054 Kp 1
Bán đồng hồ, kẹp 

cài, đồ lót

Chợ xã Hàm Trí, hàm Thuận 

Bắc, BT
      1.500.000   x

16 Pham Thị Thanh Nam 19/11/1991 261214049 Kp 1
Bán đồng hồ, kẹp 

cài, đồ lót

Chợ xã Hàm Trí, hàm Thuận 

Bắc, BT
      1.500.000   x

17 Lê Minh Đoàn 01/01/1964 260858986 Lâm Giáo Thợ hồ

Số nhà 84/1, hotel Hưng 

Thành, Trần Hưng Đạo, Phan 

Thiết

      1.500.000   x

18 Lại Văn Tài 09/08/1992 261209886 Lâm Giáo Thợ hồ
Đài truyền hình, Thủ Khoa 

Huân, tp Phan Thiết
      1.500.000   x

19 Lê Minh Vương 02/02/1990 261091030 Lâm Giáo Thợ hồ
Đài truyền hình, Thủ Khoa 

Huân, Phan Thiết
      1.500.000   x

20 Trương Văn Đông 06/06/1969 260578057 Lâm Giáo Thợ hồ

Số nhà 706, KDL đô thị 

SummerLand , P. Phú Hài, tp 

Phan Thiết

      1.500.000   x

21 Nguyễn Thanh Phong 20/05/1981 060081000766 Lâm Giáo Thợ hồ
16 Đào Duy Từ, P.Đức 

Thắng, Phan Thiết
      1.500.000   x

Thị trấn Ma Lâm



22 Trần Ngọc Thoại 10/02/1987 261032647 Lâm Giáo Thợ hồ

Trụ sở đảng quyền khối cơ 

quan và doanh nghiệp , p Phú 

Tài, Phan Thiết

      1.500.000   x

23 Trương Văn Hưng 03/04/1983 261023484 Lâm Giáo Thợ hồ

Trụ sở đảng quyền khối cơ 

quan và doanh nghiệp , p Phú 

Tài, Phan Thiết

      1.500.000   x

24 Lê Tuấn Diệp 20/10/1984 060084008479 Lâm Giáo Thợ hồ

Trụ sở đảng quyền khối cơ 

quan và doanh nghiệp , Phú 

Tài, Phan Thiết

      1.500.000   x

25 Lại Thị Hương Quế 02/05/1988 Lâm Giáo

Buôn bán kẹp, cài 

không có địa điểm 

cố định

chợ Phú Điền, xã Hàm Phú, 

Hàm Thuận Bắc, BT
      1.500.000   x

26 Đinh Thế Quang 02/11/1990 261160571 Tầm Hưng Phụ hồ
KDL Phố Biển, p Phú Thủy, 

Phan Thiết
      1.500.000   x

27 Đào Văn Sinh 15/04/1973 261384079 Tầm Hưng

Buôn bán rau, 

hành không có địa 

điểm cố định

đường Lý Tự Trọng, P Đức 

Nghĩa,chợ Phan Thiết
      1.500.000   x

28 Hồ Thị Hoa 08/04/1967 060167005935 Tầm Hưng

Buôn bán rau, 

hành không có địa 

điểm cố định

đường Lý Tự Trọng, P Đức 

Nghĩa, chợ Phan thiết
      1.500.000   x

29 Lê Tuấn Danh 13/10/1990 261160365 Tầm Hưng Thợ hồ
27 Đào Duy Anh, tp Phan 

Thiết
      1.500.000   x

30 Nguyễn Thanh Hà 21/11/1997 261376387 Tầm Hưng Thợ hồ
KDL Phố Biển, p Phú Thủy, 

Phan Thiết
      1.500.000   x

31 Nguyễn Ngọc Hải 27/09/2004 060204010253 Tầm Hưng Phụ hồ
55 Nguyễn Văn Trỗi, Đức 

Thắng, Phan Thiết
      1.500.000   x

32 Lê Thị Ánh Dung 01/01/1984 261028182 Tầm Hưng Phụ hồ
55 Nguyễn Văn Trỗi, Đức 

Thắng, Phan Thiết
      1.500.000   x

33 Lê Văn Thanh 15/05/1962 260076720 Tầm Hưng Thợ hồ
55 Nguyễn Văn Trỗi, Đức 

Thắng, Phan Thiết
      1.500.000   x

34 Lê Công Đức 28/10/1994 251376343 Tầm Hưng Thợ hồ
55 Nguyễn Văn Trỗi, Đức 

Thắng, Phan Thiết
      1.500.000   x

35 Lê Thị Điệp 21/05/1961 260574357 Tầm Hưng Phụ hồ
55 Nguyễn Văn Trỗi, Đức 

Thắng, Phan Thiết
      1.500.000   x



36 Huỳnh Ngọc Liêm 01/05/1970 260574254 Tầm Hưng Thợ hồ
Dự án NoVa Word Phan 

Thiết, xã Tiến Thành
      1.500.000   x

37 Nguyễn Thanh Ý 25/09/1995 060095005552 Tầm Hưng Thợ sơn
20 Đặng Vân Tố, Thanh Hải, 

Phan Thiết
      1.500.000   x

38 Võ Đình Trung 08/06/2000 Nà Bồi Thợ hồ
75, đường Nguyễn Văn Linh, 

p. Phú Tài, Tp Phan Thiết
      1.500.000   x

39 Nguyễn Văn Lộc 10/05/1990 261155522 Nà Bồi Thợ hồ
Công trình trường Tiểu học 

Phú Trinh 3
      1.500.000   x

3 100.500.000

40 Lê Văn Quế 08/9/1957 060057003523
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Chạy xe ôm 

Phường Xuân An, khu vực vòng 

xoay bắc thành phố Phan Thiết
1.500.000 x

41 Võ Thanh Thuận 1981 060081002352
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Tuân, khu 

phố 3, phường Phú Tài, TP. 

Phan Thiết

1.500.000 x

42 Đinh Văn Chim 01/01/1973 260677115
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Xây nhà ông Văn Tấn Linh, 

đường Hàn Mặc Tử, khu phố 5, 

phường Phú Tài, TP. Phan Thiết

1.500.000 x

43 Bùi Văn Sâm 2001 261640821
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Tuân, khu 

phố 3, phường Phú Tài, TP. 

Phan Thiết

1.500.000 x

44 Hồ Ngọc Thanh 1965 260464589
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Tuân, khu 

phố 3, phường Phú Tài, TP. 

Phan Thiết

1.500.000 x

45 Võ Ngọc 01/01/1979 260079002758
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Tuân, khu 

phố 3, phường Phú Tài, TP. 

Phan Thiết

1.500.000 x

46 Trần Ngọc Tân 25/9/1971 260645128
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Trần Văn Toản, 

đường 706 B, phường Hàm Tiến, 

TP. Phan Thiết

1.500.000 x

47 Nguyễn Văn Thu 01/9/1987 060087013322
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Lê Hoài Ân, đường 

Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

Xã Hàm Đức



48 Ngô Ngọc Hạnh 11/4/1989 261089723
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà cho Cty TNHH xây 

dựng Tứ Trụ, số 169, Tôn Đức 

Thắng, phường Phú Thủy, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

49 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 14/5/1975 060175001900
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Làm nhà Nguyễn Thị Trí, số nhà 

B29, khu phố 7, phường Đức 

Long, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

50 Lê Văn Có 30/6/1981 260902698
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà Nguyễn Thị Trí, số nhà 

B29, khu phố 7, phường Đức 

Long, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

51 Lê Văn Tiền 01/01/1972 060072003223
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà Nguyễn Thị Trí, số nhà 

B29, khu phố 7, phường Đức 

Long, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

52 Lê Văn Kim 12/12/1975 260827037
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà Nguyễn Thị Trí, số nhà 

B29, khu phố 7, phường Đức 

Long, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

53 Võ Thị Ngọc Vân 01/01/1975 060175002735
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Trần Văn Toản, 

đường 706 B, phường Hàm Tiến, 

TP. Phan Thiết

1.500.000 x

54 Nguyễn Hữu Phúc 10/10/1995 060095002608
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Làm nhà ông Đặng Thế Hoàng, 

số nhà 56, đường Đào Tấn, 

phường Xuân An, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

55 Nguyễn Thị Hạnh 01/01/1974 060174002217
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Làm nhà ông Đặng Thế Hoàng, 

số nhà 56, đường Đào Tấn, 

phường Xuân An, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

56 Nguyễn Thanh Khải 01/01/1970 060070002267
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Đặng Thế Hoàng, 

số nhà 56, đường Đào Tấn, 

phường Xuân An, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

57 Kiều Thị Ngọc Nở 28/11/1979 060179002505
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Kim Thơ, 

số 230, khu phố 3, phường Bình 

Hưng, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

58 Nguyễn Ngọc Châu 05/10/1976 260780214
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Kim Thơ, 

số 230, khu phố 3, phường Bình 

Hưng, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

59 Nguyễn Ngọc Du 10/12/1984 261018742
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Kim Thơ, 

số 230, khu phố 3, phường Bình 

Hưng, TP.Phan Thiết

1.500.000 x



60 Lê Thị Ba 01/01/1983 261139314
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Kim Thơ, 

số 230, khu phố 3, phường Bình 

Hưng, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

61 Nguyễn Khắc Vinh 10/11/1985 261018754
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Kim Thơ, 

số 230, khu phố 3, phường Bình 

Hưng, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

62 Lê Đình Nguyên 10/6/1994 261354172
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Kim Thơ, 

số 230, khu phố 3, phường Bình 

Hưng, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

63 Trần Văn Nhường 22/4/1997 060097001604
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Phan Tiến Dũng, 

số 66, đường Lạc Long Quân, xã 

Tiến Thành, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

64 Nguyễn Văn Sơn 04/01/1981 060081002350
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Xây nhà ông Nguyễn Văn Linh, 

đường Võ Thị Sáu, phường Bình 

Hưng, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

65 Nguyễn Thị Mai Liên 14/6/1981 260902663
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Nhà ông Cao Ly, số nhà 125, 

khu phố 1, phường Phú Tài, 

đường Đặng Văn Lãnh, TP. 

Phan Thiết

1.500.000 x

66 Nguyễn Thanh Hòa 02/10/1985 060085010035
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Nhà ông Hồ Hữu Tài, số 04 Văn 

Cao, khu phố II, phường Phú 

Trinh, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

67 Nguyễn Dương Cang 26/01/2002 261640154
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Nhà ông Cao Ly, số nhà 125, 

khu phố 1, phường Phú Tài, 

đường Đặng Văn Lãnh, TP. 

Phan Thiết

1.500.000 x

68 Nguyễn Đức Thiện 02/6/1989 060089002295
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Nhà bà Nguyễn Thị Hoa, đường 

Võ Hữu, phường Phú Thủy, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

69 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 23/5/1981 060181002572
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Nhà ông Võ Văn Đệ, lô BC 

đường Võ Văn Kiệt, phường Phú 

Hài, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

70 Nguyễn Ngọc Thắng 01/01/1969 060069001640
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Trường tiểu học Phú Hài 1, 

đường Ung Chiếm, phường Phú 

Hài, TP.Phan Thiết

1.500.000 x



71 Nguyễn Ngọc Xương 11/12/1972 060072001765
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Trường tiểu học Phú Hài 1, 

đường Ung Chiếm, phường Phú 

Hài, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

72 Nguyễn Thị Hồng Nhờ 12/8/1983 060183003381
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Nhà bà Nguyễn Thị Hồng Sa, 

khu phố 3, phường Xuân An, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

73 Nguyễn Quốc Hòa 03/4/1995 060095001955
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Nhà bà Lê Phước Minh Hiếu, số 

52B/3 đường Từ Văn Tư, tổ 7, 

khu phố 1, phường Phú Trinh, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

74 Nguyễn Quốc Thuận 05/02/1997 060097001620
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Nhà bà Lê Phước Minh Hiếu, số 

52B/3 đường Từ Văn Tư, tổ 7, 

khu phố 1, phường Phú Trinh, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

75 Nguyễn Văn Đảo 16/12/1985 060085002843
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Nhà bà Lê Phước Minh Hiếu, số 

52B/3 đường Từ Văn Tư, tổ 7, 

khu phố 1, phường Phú Trinh, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

76 Nguyễn Thị Trinh 01/01/1975 060175001858
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Nhà bà Lê Phước Minh Hiếu, số 

52B/3 đường Từ Văn Tư, tổ 7, 

khu phố 1, phường Phú Trinh, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

77 Đoàn Tấn Dũng 10/10/1983 060083002994
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Nhà bà Nguyễn Thị Hồng Sa, 

khu phố 3, phường Xuân An, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

78 Đoàn Tấn Trang 22/01/1980 260902704
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Nhà bà Nguyễn Thị Hồng Sa, 

khu phố 3, phường Xuân An, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

79 Nguyễn Văn Tùng 04/12/1985 060085002978
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Nhà bà Nguyễn Thị Hồng Sa, 

khu phố 3, phường Xuân An, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

80 Võ Thành Nhân 20/11/1978 260861184
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Nhà ông Nguyễn Văn Đồng, số 

25, đường Đào Duy Từ, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x

81 Trần Thị Tuyết Hạnh 22/3/1974 060174001699
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Nhà ông Đỗ Anh Vỹ, số 01A 

Trần Anh Tôn, phường Đức 

Thắng, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

82 Nguyễn Thị Mỹ Dung 09/02/1992 060192002592
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Nhà ông Phan Văn Lại, số 2 

Nguyễn Văn Siêu, phường Phú 

Tài, TP.Phan Thiết

1.500.000 x



83 Nguyễn Đức Đạo 20/3/1984 060084003122
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Nhà ông Phan Văn Lại, số 2 

Nguyễn Văn Siêu, phường Phú 

Tài, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

84 Nguyễn Đức Đắc 22/01/1991 261156270
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Nhà ông Phan Văn Lại, số 2 

Nguyễn Văn Siêu, phường Phú 

Tài, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

85 Nguyễn Trọng Báu 19/10/1973 060073001619
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Nhà ông Đỗ Anh Vỹ, số 01A 

Trần Anh Tôn, phường Đức 

Thắng, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

86 Nguyễn Thị Thanh Phương 17/6/2000 060300001500
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Nhà ông Đỗ Anh Vỹ, số 01A 

Trần Anh Tôn, phường Đức 

Thắng, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

87 Nguyễn Giáp Thơ 02/12/1980 261018759
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Khu du lịch Sơn Hà, số 206-208 

Lạc Long Quân, Tiến Thành, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

88 Nguyễn Trọng Bóng 01/01/1968 060068001490
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Khu du lịch Sơn Hà, số 206-208 

Lạc Long Quân, Tiến Thành, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

89 Nguyễn Trọng Thi 04/02/1993 261286685
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Khu du lịch Sơn Hà, số 206-208 

Lạc Long Quân, Tiến Thành, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

90 Nguyễn Tuấn Phong 26/7/1981 060081008127
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Ngô Minh Hùng, 

156, đường Trương Hán Siêu, 

khu phố 14, phường Phú Thủy, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

91 Đặng Ngọc Khuê 01/01/1973 060072001757
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Đặng Văn Năm, số 

63, khu phố E, Đường Đặng 

Xuân Bảng, phường Thanh Hải, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

92 Nguyễn Minh Thịnh 08/3/2000 261488642
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Quang 

Tuấn, đường Trưng Nhị, khu phố 

14, phường Đức Nghĩa, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x

93 Ngô Minh Hiệp 11/12/2001 261625405
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Quang 

Tuấn, đường Trưng Nhị, khu phố 

14, phường Đức Nghĩa, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x

94 Nguyễn Minh Cường 23/5/1995 261371351
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Quang 

Tuấn, đường Trưng Nhị, khu phố 

14, phường Đức Nghĩa, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x



95 Ngô Thanh Tuấn 05/9/1983 060083002209
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Quang 

Tuấn, đường Trưng Nhị, khu phố 

14, phường Đức Nghĩa, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x

96 Nguyễn Thị Tính 01/01/1975 060175008025
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Tuân, khu 

phố 3, phường Phú Tài, TP. 

Phan Thiết

1.500.000 x

97 Nguyễn Văn Vàng 1980 260902965
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Công trình nhà hát tỉnh Bình 

Thuận
1.500.000 x

98 Nguyễn Văn Cao 12/10/1971 260677049
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Văn Dũng, 

số 3A/68/03 khu phố 6, phường 

Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

99 Nguyễn Đặng Duy Tính 01/7/1997 261485806
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Văn Dũng, 

số 3A/68/03 khu phố 6, phường 

Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

100 Nguyễn Văn Trúc 12/02/1989 261089783
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Văn Dũng, 

số 3A/68/03 khu phố 6, phường 

Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

101 Nguyễn Thị Mười Bé 12/10/1973 260677204
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Phụ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Văn Dũng, 

số 3A/68/03 khu phố 6, phường 

Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

102 Nguyễn Văn Sinh 1965 261520795
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Trần Ngọc Hưng, 

số G109, đường Hoàng Bích 

Sơn, phường Phú Hài, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x

103 Nguyễn Ngọc Lâm 20/01/1991 261156405
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Nguyễn Kim Thơ, 

số 230, khu phố 3, phường Bình 

Hưng, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

104 Võ Thành Vinh 16/01/1990 060090015059
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Lý Cấm Đồng, số 

67, đường Nguyễn Huệ, khu phố 

2, phường Đức Nghĩa, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x

105 Võ Hồng Huy 10/9/1987 261170559
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Lý Cấm Đồng, số 

67, đường Nguyễn Huệ, khu phố 

2, phường Đức Nghĩa, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x



106 Kiều Văn Chiến 15/4/1998 261485799
Thôn 5, xã Hàm 

Đức
Thợ hồ

Làm nhà ông Hậu, số 27, khu 

phố 7, phường Đức Long, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

4 61.500.000

107 Nguyễn Thị Hồng Thơ 1989 261088474 Thôn 1 Bán rau hành Chợ Hàm Tiến- Phan Thiết 1.500.000 x

108 Võ Phan Nguyên 1979 260863056 Thôn 1 Thợ hồ

Chủ thầu Phạm Văn Nhân -Khu 

Phố 8- 41 Đường Nguyễn 

Phương -Phường Phú Thuỷ- 

Phan Thiết

1.500.000 x

109 Đinh Văn Hùng 1982 060082006416 Thôn 1 Thợ hồ

Chủ thầu Phạm Văn Nhân -Khu 

Phố 8- 41 Đường Nguyễn 

Phương -Phường Phú Thuỷ- 

Phan Thiết

1.500.000 x

110 Dương Hữu Điệp 1980 260908018 Thôn 1 Thợ hồ
Chủ thầu Lê Dũng -Phường Hàm 

Tiến- Phan Thiết
1.500.000 x

111 Phan Thị Kim Xuyến 1984 261002551 Thôn 1
Bán quần áo giày 

dép chợ 

Chợ Thôn 1, xã Hồng Sơn- HTB-

BT
1.500.000 x

112 Dương Gia Đạt 1996 26372258 Thôn 1 Thợ hồ

Chủ thầu Lê Dũng -Công Trình 

làm tại Phường Hàm Tiến- Phan 

Thiết

1.500.000 x

113 Nguyễn Thị Thủy Tiên 1979 260824648 Thôn 1 Bán rau hành Chợ lớn Phan Thiết 1.500.000 x

114 Lê Văn Đông 1973 260782129 Thôn 1  Bán Cua đồng Chợ Phú Thủy - Phan Thiết 1.500.000 x

115 Trần Ngọc Huế 1991 060091001938 Thôn 2  Thợ hồ

Chủ thầu Hồ Xuân Thanh- công 

trình đang làm tại Thôn Tiến 

Bình- Xã Tiến Thành - Phan 

Thiết

1.500.000 x

116 Nguyễn Ngọc Hà 1988 261088305 Thôn 2  Thợ hồ

Chủ thầu Hồ Xuân Thanh- công 

trình đang làm tại Thôn Tiến 

Bình- Xã Tiến Thành - Phan 

Thiết

1.500.000 x

Xã Hồng Sơn



117  Hồ Văn Thành 1991 261410707 Thôn 2  Thợ hồ

Chủ thầu Hồ Xuân Thanh- công 

trình đang làm tại  đường âu cơ-

Thôn Tiến Bình- Xã Tiến Thành - 

Phan Thiết

1.500.000 x

118 Đỗ Ngọc Hiền 1977 260782306 Thôn 2  Thợ hồ

Chủ thầu Hồ Xuân Thanh- công 

trình đang làm tại  đường âu cơ-

Thôn Tiến Bình- Xã Tiến Thành - 

Phan Thiết

1.500.000 x

119 Huỳnh Thanh Mộng 1990 261157463 Thôn 2  Thợ hồ

Chủ thầu Hồ Xuân Thanh- công 

trình đang làm tại  đường âu cơ-

Thôn Tiến Bình- Xã Tiến Thành - 

Phan Thiết

1.500.000 x

120 Đỗ Ngọc Đức 1980 260158000 Thôn 2  Thợ hồ

Chủ thầu Hồ Xuân Thanh- công 

trình đang làm tại  đường âu cơ-

Thôn Tiến Bình- Xã Tiến Thành - 

Phan Thiết

1.500.000 x

121  Trần Hữu Phúc 1987 261088411 Thôn 2  Thợ hồ

Chủ thầu Hồ Xuân Thanh- công 

trình đang làm tại  đường âu cơ-

Thôn Tiến Bình- Xã Tiến Thành - 

Phan Thiết

1.500.000 x

122  Hồ Thanh Trung 1989 261888690 Thôn 2  Thợ hồ

Chủ thầu Hồ Xuân Thanh- công 

trình đang làm tại  đường âu cơ-

Thôn Tiến Bình- Xã Tiến Thành - 

Phan Thiết

1.500.000 x

123  Hồ Thanh Tuấn 1985 261024937 Thôn 2  Thợ hồ

Chủ thầu Hồ Xuân Thanh- công 

trình đang làm tại  đường âu cơ-

Thôn Tiến Bình- Xã Tiến Thành - 

Phan Thiết

1.500.000 x

124 Nguyễn Thanh Tùng 2000 060200005223 Thôn 2  Thợ hồ

Chủ thầu Phạm Hữu Phương- 

công trình đang làm tại  Lương 

Văn Năm-Khu phố 1- Phường 

Phú Tài- Phan Thiết

1.500.000 x

125 Phạm Văn Thạnh 1974 260782524 Thôn 3   Bán rau củ
 Chợ lớn Đường Ngô Sỹ Lên - 

Phường Đức Nghĩa - Phan Thiết
1.500.000 x

126 Huỳnh Thanh Tuyền 1989 261259325 Thôn 3  Thợ hồ

Chủ thầu  Trần Tiến- đường Lạc 

Long Quân-Thôn Tiến Hòa- Xã 

Tiến Thành - Phan Thiết

1.500.000 x



127  Nguyễn Văn Nhâm 1992 Thôn 3  Thợ hồ

Chủ thầu Nguyễn Thị Yến - công 

trình đang làm tại đường 76B -

Phường Thanh Hải- Phan Thiết

1.500.000 x

128 Đào Thanh Ngôn 1998 261088654 Thôn 3 Bán vé số 
Đại lý  Tô  Văn Trung - Khu Phố 

Phú Hòa- Thị Trấn Phú Long
1.500.000 x

129  Nguyễn Minh Sơn 1980 060080011806 Thôn 3  Thợ hồ

Chủ thầu Phạm Trường Nhã- 

công trình đang  R 28 Khu dân 

cư Bắc Xuân An-Phường  Xuân 

An- Phan Thiết

1.500.000 x

130 Đặng Ngọc Đông 1964 060064004216 Thôn 3 Bán vé số 
Đại lý vé số Thảo Nguyên tại 

Thôn 3- xã Hồng Sơn- HTB-BT
1.500.000 x

131 Nguyễn Thị Ngọc Trang 1984 260995750 Thôn 3 Bán giày , dép 
Tại chợ Gộp - Thôn 3-xã Hồng 

Sơn- HTB-BT
1.500.000 x

132 Hà Minh Thanh 1978 060857989 Thôn 3 Thợ hồ

Chủ thầu Bùi Đức Quốc -Công 

trình làm tại Trường Phú Thuỷ 2 - 

đường Nguyễn Tương- Phan 

Thiết

1.500.000 x

133 Hồ Quang Vinh 1979 261022267 Thôn 4 Thợ hồ

Chủ thầu Nguyễn Tấn Lợi -Công 

trình làm tại Phường Xuân An- 

Phan Thiết

1.500.000 x

134 Bùi Thị Kim Dung 1960 261163011 Thôn 4 Bán vé số 

Đại lý vé số Kế Đáo số 381- 

Trần Hưng Đạo-Phường Bình 

Hưng- Phan Thiết

1.500.000 x

135 Võ Ngọc Thắng 1967 260582336 Thôn 4 Thợ hồ

Chủ thầu Bùi Văn Khanh -Công 

trình nhà tư nhân- tại Phường 

Xuân An- Phan Thiết

1.500.000 x

136 Võ Văn Hạnh 1980 261025242 Thôn 4 Thợ hồ

Chủ thầu Nguyễn Thanh Phương 

-Công trình Thư viện tỉnh- tại số 

268 Đường Trần Hưng đạo - 

Phương Bình Hưng-Phan Thiết

1.500.000 x

137 Đặng Ngọc Trung 1977 Thôn 4 Thợ hồ

Chủ thầu Phan Minh Hòa -Công 

trình đang làm tại Ủy Ban 

Phường Đức Thắng -Phan Thiết

1.500.000 x



138 Trần Hồng Hòa 1970 261576297 Thôn 4 Thợ hồ

Chủ thầu Nguyễn Văn Bình -

Công trình đang làm tại số 300 

Nguyễn Hội -Phường Xuân An -

Phan Thiết

1.500.000 x

139 Bùi Thị Kim Hồng 1984 260998053 Thôn 4 Bán vé số 

Đại lý vé số Hiền Vũ- Thôn 2- - 

Xã Bình Tân- Huyện Bắc Bình- 

Bình Thuận

1.500.000 x

140 Huỳnh Minh Tuấn 1988 060088014319 Thôn 4 Thợ hồ

Chủ thầu Trần Minh Chính-Công 

trình đang làm tại -Phường Phú 

Thủy -Phan Thiết

1.500.000 x

141 Phạm Viết Thông 1976 187535453 Thôn Suối Đá Thợ hồ

Chủ thầu Lê Trung Vũ  -Công 

trình làm tại xã Tiến Thành- 

Phan Thiết

1.500.000 x

142 Phạm Lê Công Hoài 2003 056203000510 Thôn Suối Đá Thợ hồ

Chủ thầu Lê Trung Vũ  -Công 

trình làm tại xã Tiến Thành- 

Phan Thiết

1.500.000 x

143 Dương Văn Quang 2001 060201006269 Thôn Suối Đá Thợ hồ

Chủ thầu Lê Trung Vũ  -Công 

trình làm tại xã Tiến Thành- 

Phan Thiết

1.500.000 x

144 Dương Văn Quân 1978 038078021321 Thôn Suối Đá Thợ hồ

Chủ thầu Lê Trung Vũ  -Công 

trình làm tại xã Tiến Thành- 

Phan Thiết

1.500.000 x

145 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1981 260908082 Thôn 2 Bán quần áo Chợ  SaRa - Hàm Đức 1.500.000 x

146 Trần Thị Oanh 1982 260908272 Thôn 3 Bán vé số lưu động

Đại lý vé số Kế Đáo số 381- 

Trần Hưng Đạo-Phường Bình 

Hưng- Phan Thiết

1.500.000

147 Phan Thị Hồng Thắm 1981 261577974 Thôn 3 Bán vé số lưu động
Đại lý vé số Thảo Nguyên, thôn 

3, xã Hồng Sơn 
1.500.000

220.500.000   

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 147 người ; Số tiền: 220.500.000 đồng; 

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi triệu, năm trăm nghìn đồng.

Tổng cộng: 147




